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Kính gửi Quý độc giả!
Khép lại Quý IV cũng là lúc chúng ta nhìn lại hành trình nỗ lực và tăng tốc 

của ngành Công Thương Đồng Nai trong suốt năm 2025. Trong bối cảnh nền 
kinh tế có nhiều biến động, với sự kiên định thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số, 
Hội nhập và Phát triển” xuyên suốt, ngành Công Thương tỉnh nhà đã vượt qua 
thử thách, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng 
vào sự tăng trưởng chung của toàn tỉnh.

Bản tin Đặc san số cuối cùng của năm 2025 này sẽ mang đến một cái nhìn 
toàn diện về những điểm sáng nổi bật. Đó là sự bứt phá của chỉ số sản xuất 
công nghiệp, những thành tựu trong việc phát triển Công nghiệp công nghệ 
cao, Thương mại điện tử và Logistics - những động lực tăng trưởng mới của 
Đồng Nai, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác bình ổn thị trường 
phục vụ Tết Nguyên Đán sắp tới.

Đặc biệt, Bản tin cũng cập nhật những thông tin chiến lược quan trọng về 
định hướng phát triển Công nghiệp xanh, Kinh tế tuần hoàn theo cam kết bền 
vững. Đây chính là nền tảng vững chắc để chúng ta kiến tạo tầm nhìn và đặt 
những bước chân vững chãi vào năm 2026.

Nhân dịp chuẩn bị đón chào Xuân mới, Ban Biên tập xin trân trọng gửi lời tri 
ân sâu sắc nhất đến toàn thể Quý độc giả, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ, 
công nhân viên ngành Công Thương đã đồng hành cùng chúng tôi.

Kính chúc Quý vị một năm mới An khang, Thịnh vượng và tiếp tục gặt hái 
nhiều thành công rực rỡ!� TRÂN TRỌNG!
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Dấu ấn bứt phá 
và chuyển đổi bền 
vững năm 2025

Năm 2025, kinh tế Đồng 
Nai hoạt động trong bối 
cảnh quốc tế còn nhiều 
thách thức. Tuy nhiên, nhờ 
sự điều hành linh hoạt, 
hoạt động sản xuất, xuất 
khẩu của tỉnh đã phục hồi 
và tăng trưởng mạnh mẽ.

Đặc biệt, sau sự kiện hợp 
nhất đơn vị hành chính 
với tỉnh Bình Phước từ 
ngày 01/7/2025, quy mô 
kinh tế, dân số và nguồn 
lực được mở rộng, tạo dư 
địa tăng trưởng lớn cho 
các lĩnh vực công nghiệp, 
thương mại và dịch vụ liên 
vùng.

 Các chỉ tiêu tăng trưởng 
vượt kế hoạch

Ngành Công Thương 
Đồng Nai đã khép lại năm 
2025 với những con số 
ấn tượng, với tất cả các 
chỉ tiêu tăng trưởng chủ 
yếu đều vượt mục tiêu kế 
hoạch đề ra, khẳng định 
nền sản xuất và thương 
mại đang phục hồi vững 
chắc.

Cụ thể, Chỉ số sản xuất 
công nghiệp (IIP) dự kiến 
đạt mức tăng trưởng 
15,02%, vượt xa mục tiêu 
11,03%. Lực đẩy từ thương 
mại nội địa cũng rất mạnh 
mẽ khi Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tăng 18,53%, vượt 
mục tiêu 13,8%. Đáng chú 

ý, hoạt động xuất khẩu 
ghi nhận mức tăng trưởng 
ấn tượng 19,35%, vượt 
mục tiêu 10,0%, đóng 
góp quan trọng vào tăng 
trưởng chung của tỉnh.
 Điểm sáng chuyển dịch 

năng lượng xanh
Mặc dù chỉ tiêu Tốc độ 

tăng tổng điện năng dự 
kiến chỉ đạt 2,85% (thấp 
hơn mục tiêu 6,18%), đây 
là kết quả tích cực, phản 
ánh định hướng phát triển 
kinh tế xanh và sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả.

Sự tăng trưởng chậm 
của phụ tải điện đến từ 
nhiều yếu tố, trong đó nổi 
bật là: Doanh nghiệp chủ 
động lắp đặt 251 hệ thống 

Bứt phá trong năm 2025: 
Toàn cảnh thành tựu Công Thương 

Đồng Nai và lộ trình năm 2026

A. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

V.N.L



Lãnh đạo Sở Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai 
mạc Hội chợ triển lãm Công Thương vùng Đông Nam Bộ - Đồng Nai năm 2025.
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 điện mặt trời mái nhà tự 
sản tự tiêu để đạt chứng 
chỉ xanh; các đơn vị sản 
xuất áp dụng biện pháp 
tiết kiệm năng lượng hiệu 
quả; cùng với tác động từ 
việc giải tỏa sớm Khu công 
nghiệp Biên Hòa 1 và ảnh 
hưởng của thời tiết. Các 
yếu tố này đã kéo giảm 
tổng sản lượng điện tiêu 
thụ tương đương 5,23% tỷ 
lệ tăng trưởng so với năm 
2024.

 Triển khai hiệu quả các 
nhiệm vụ trọng tâm: Nâng 
cao chất lượng điều hành

Năm 2025, Sở Công 
Thương đã hoàn thành và 
triển khai gần như toàn 
bộ 13 nhiệm vụ trọng tâm 
được UBND tỉnh giao, với 
nhiều dấu ấn nổi bật trên 
các lĩnh vực then chốt:

- Về công nghiệp và thể 
chế: Sở đã tích cực tham 
mưu ban hành 01 Nghị 
quyết quan trọng về hoạt 
động khuyến công và 
09 Quyết định khác, tạo 
khung pháp lý vững chắc 
cho ngành. Đặc biệt, Sở 
đã phối hợp cùng Sam-
sung triển khai thí điểm 
mô hình Nhà máy sản xuất 
thông minh ngay trong 
năm 2025, đánh dấu bước 
tiến trong việc áp dụng 
công nghệ cao vào sản 
xuất.

- Về Logistics và hạ tầng: 
Công tác phát triển hạ 
tầng logistics được đẩy 
mạnh với việc thành lập 
Hiệp hội Logistics Đồng 
Nai (theo Quyết định số 
67/QĐ-SCT) nhằm tăng 
cường liên kết giữa các do-

anh nghiệp. Sở cũng chủ 
động tháo gỡ khó khăn, 
thúc đẩy tiến độ triển khai 
các dự án trung tâm logis-
tics trọng điểm như BW 
Tân Hiệp và Tân Vạn.

- Về thương mại và hội 
nhập Quốc tế: Hoạt động 
xúc tiến thương mại diễn 
ra sôi nổi với việc tổ chức 
thành công Hội chợ Công 
Thương vùng Đông Nam 
Bộ - Đồng Nai 2025. Trên 
mặt trận quốc tế, đoàn 
Đồng Nai tham gia Hội 
chợ Trung Quốc - ASEAN 
lần thứ 22 và vinh dự đạt 
giải thưởng Gian hàng đặc 
sắc. Công tác hội nhập 
được củng cố bằng việc 
Thành lập Tổ cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ (C/O) 
và triển khai các biện pháp 
hỗ trợ kịp thời cho doanh 
nghiệp trước tác động của 
chính sách thuế đối ứng 
từ Hoa Kỳ. Đặc biệt, Sở đã 
đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong thương mại thông 
qua việc tổ chức phiên 
chợ thanh toán không 

dùng tiền mặt và các lớp 
tập huấn TMĐT hỗ trợ bán 
hàng OCOP.

- Về năng lượng và điện: 
Lĩnh vực này ghi nhận nỗ 
lực đảm bảo an ninh năng 
lượng và phát triển hạ 
tầng xanh. Sở đã đôn đốc, 
đảm bảo Nhà máy điện 
Nhơn Trạch 3 và Nhơn 
Trạch 4 đưa vào vận hành 
thương mại đúng tiến độ 
(tháng 11 và 12/2025). 
Bên cạnh đó, Sở đã triển 
khai rà soát, phát triển hệ 
thống trạm sạc xe điện và 
tháo gỡ khó khăn về điều 
kiện đất đai cho cửa hàng 
xăng dầu, đồng thời triển 
khai hóa đơn điện tử theo 
từng lần bán lẻ xăng dầu.

- Về quản lý thị trường 
(QLTT): Công tác kiểm tra, 
kiểm soát thị trường được 
siết chặt. Trong 11 tháng 
đầu năm, lực lượng QLTT 
đã kiểm tra 768 vụ, xử lý 
722 vụ vi phạm, thu phạt 
tổng cộng 6,843 tỷ đồng. 
Các vi phạm chủ yếu tập 
trung vào chống hàng giả, 

Lãnh đạo Sở Công Thương và các sở, ngành trong tỉnh tham quan gian hàng 
của tỉnh Đồng Nai tại Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 22 (CAEXPO 2025).
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hàng ngoại nhập lậu và 
hàng hóa không rõ nguồn 
gốc xuất xứ.

Mục tiêu và lộ trình 
phát triển năm 2026

Bước sang năm 2026, 
ngành Công Thương 
Đồng Nai đặt mục tiêu 
tiếp tục duy trì đà tăng 
trưởng cao và thực hiện 
các nhiệm vụ chiến lược 
để phát triển bền vững.

 Mục tiêu tăng trưởng 
chủ yếu

Năm 2026, ngành Công 
Thương đặt ra các mục 
tiêu tăng trưởng cao, tiếp 
tục khẳng định vai trò đầu 
tàu kinh tế:

- Chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP): Phấn đấu 
tăng 10 - 11% so với năm 
2025.

- Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa, dịch vụ: Phấn đấu 
tăng 12 - 13% so với năm 
2025.

- Kim ngạch xuất khẩu: 
Phấn đấu tăng 10% so với 

năm 2025.
- Kim ngạch nhập khẩu: 

Phấn đấu tăng 11% so với 
năm 2025.

 Các nhiệm vụ chiến 
lược 2026: Đột phá từ 
chuyển đổi số

Ngành sẽ tập trung triển 
khai sáu nhóm nhiệm vụ 
chiến lược, trong đó lấy 
Chuyển đổi số làm trọng 
tâm:

- Đột phá chuyển đổi số 
và cải cách hành chính: 
Tiếp tục tăng cường thực 
hiện chuyển đổi số các 
lĩnh vực quản lý theo tinh 
thần chỉ đạo của Nghị 
quyết số 57-NQ/TW của 
Bộ Chính trị.

- Phát triển Công nghiệp 
4.0 và bền vững: Tham 
mưu ban hành Chương 
trình phát triển công 
nghiệp tỉnh Đồng Nai giai 
đoạn 2026-2030 và thí 
điểm mô hình Cụm công 
nghiệp sinh thái tại Quang 
Trung 1, Quang Trung 2 và 
Hàng Gòn.

- Thương mại “hội nhập 
và phát triển”: Tập trung 
phát triển hạ tầng thương 
mại hiện đại (như khu 
thương mại tự do - FTZ, 
trung tâm logistics lớn) 
và thúc đẩy số hóa cơ bản 
cho chợ truyền thống. 
Hỗ trợ doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ, xúc tiến 
xuất khẩu để hội nhập sâu 
rộng.

- An ninh năng lượng 
xanh: Triển khai kế hoạch 
phát triển trạm sạc xe 
điện, hạ tầng năng lượng 
xanh đến năm 2050 và 
tích cực kêu gọi đầu tư các 
dự án năng lượng mới, tái 
tạo theo Quy hoạch điện 
VIII.

- Quản lý thị trường chặt 
chẽ: Tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết 
41/NQ-CP về đấu tranh 
chống buôn lậu, hàng giả, 
gian lận thương mại; tăng 
cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 
quản lý thị trường. 

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng 
Phước An (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai).
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Dấu ấn hợp nhất và 
kết quả thực hiện 
năm 2025

 Bối cảnh và tín hiệu phục 
hồi kinh tế

Năm 2025, kinh tế Việt 
Nam nói chung và Đồng 
Nai nói riêng tiếp tục phải 
đối mặt với các rào cản 
thương mại quốc tế (như 
thuế đối ứng, tiêu chuẩn 
môi trường). Tuy nhiên, nhờ 
điều hành vĩ mô linh hoạt, 
sự phục hồi đơn hàng xuất 
khẩu và tận dụng hiệu quả 
các Hiệp định Thương mại 
tự do (EVFTA, CPTPP), hoạt 
động sản xuất, xuất khẩu 

đã phục hồi tích cực.
Đặc biệt, sau khi hợp 

nhất đơn vị hành chính với 
tỉnh Bình Phước từ ngày 
01/7/2025, Đồng Nai đã mở 
rộng quy mô kinh tế, dân 
số và nguồn lực, tạo dư địa 
lớn hơn cho phát triển công 
nghiệp và hình thành chuỗi 
cung ứng đồng bộ, thu hút 
các dự án quy mô lớn.

 Dự ước kết quả tăng 
trưởng công nghiệp và 
thương mại 2025

Nhờ môi trường vĩ mô ổn 
định và đơn hàng phục hồi, 
các chỉ tiêu tăng trưởng chủ 
yếu của tỉnh đều dự kiến 
vượt mức kế hoạch đề ra, 

cho thấy nền sản xuất phục 
hồi vững chắc:

- Chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP): Ước thực hiện 
năm 2025 đã vượt xa mục 
tiêu kế hoạch, đạt mức tăng 
trưởng 15,02%, cao hơn 
đáng kể so với mục tiêu 
11,03%.

- Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ: 
Chỉ tiêu này cũng vượt mục 
tiêu đề ra, đạt mức tăng 
trưởng 18,53%, vượt qua 
mục tiêu kế hoạch là 13,8%.

- Kim ngạch xuất khẩu: 
Kết quả thực hiện đã vượt 
chỉ tiêu kế hoạch, đạt mức 
tăng trưởng 19,35% (tương 

Đồng Nai vượt mục tiêu tăng trưởng 
công nghiệp, tập trung phát triển 
công nghệ cao và năng lượng xanh

V.N.L

Lãnh đạo Sở Công Thương cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc Hội chợ triển lãm 
hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu vùng Đông Nam Bộ - Đồng Nai. 
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đương 34.041 triệu USD), 
trong khi mục tiêu kế hoạch 
là tăng 10%.

- Kim ngạch nhập khẩu: 
Ước thực hiện đạt mức 
tăng trưởng 26,33% (tương 
đương 25.577 triệu USD).

- Tốc độ tăng tổng điện 
năng trên địa bàn tỉnh: Đây 
là chỉ tiêu duy nhất không 
đạt kế hoạch, ước thực hiện 
chỉ tăng 2,85%, thấp hơn 
nhiều so với mục tiêu kế 
hoạch là 6,18%.

Chỉ số IIP dự ước cả năm 
đạt 15,02%, vượt xa mục 
tiêu kế hoạch, khẳng định 
nền tảng sản xuất vững 
mạnh. Các ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo 
tiếp tục là đầu kéo, nổi bật 
là Sản xuất máy móc, thiết 

bị (tăng 32,48%) và Sản xuất 
sản phẩm từ khoáng phi 
kim loại khác (tăng 31,74%).

Chuyển dịch mô hình: 
Công nghiệp công 
nghệ cao và năng 
lượng xanh

 Công nghiệp công nghệ 
cao và KCN sinh thái

Đồng Nai đang chuyển 
dịch mạnh mẽ từ mô hình 
thâm dụng lao động sang 
công nghiệp công nghệ 
cao và bền vững:

- Thu hút công nghệ cao: 
Tỉnh đã thu hút tổng cộng 
21 dự án đầu tư vào Khu 
công nghệ cao Công nghệ 
sinh học và KCN Công nghệ 
cao Long Thành, với tổng 
vốn đầu tư lớn.

- Tiên phong KCN sinh 
thái: Khu công nghiệp Am-
ata đã đạt 86% tiêu chí theo 
khung quốc tế, là minh 
chứng cho định hướng phát 
triển công nghiệp xanh.

 Năng lượng xanh và hiệu 
quả tiêu thụ

Mặc dù tốc độ tăng tổng 
điện năng năm 2025 chỉ đạt 
2,85% (thấp hơn mục tiêu 
6,18%), đây lại là dấu hiệu 
tích cực của chiến lược phát 
triển kinh tế xanh:

- Chứng chỉ xanh và 
ĐMTMN TSTT: Doanh 
nghiệp chủ động lắp đặt 
hệ thống Điện mặt trời mái 
nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu 
(TSTT) để đạt chứng chỉ 
xanh. Sản lượng điện phát 
từ 251 hệ thống ĐMTMN 

Hoạt động sản xuất hàng dệt may tại một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp Phú Cường (xã Thống Nhất, 
tỉnh Đồng Nai).


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TSTT ước tính đạt 252,82 triệu kWh 
vào cuối năm 2025, làm giảm 1,28% tỷ 
lệ tăng trưởng điện.

- Tiết kiệm năng lượng: Các biện 
pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, 
hiệu quả của doanh nghiệp đã làm 
giảm thêm 0,16% tỷ lệ tăng trưởng 
điện.

- Hạ tầng tương lai: Các dự án nguồn 
điện trọng điểm như Nhà máy Nhiệt 
điện Nhơn Trạch 3 & 4 (gần 1.624 MW, 
sử dụng khí LNG) và dự án Thủy điện 
Trị An mở rộng (200 MW) đang được 
triển khai, đảm bảo an ninh năng 
lượng cho sự phát triển bứt phá trong 
tương lai.

Thách thức và giải pháp 
chiến lược 2025-2030

 Thách thức cốt lõi là quy mô của 
các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
trong nước còn nhỏ, dẫn đến mối liên 
kết trong chuỗi cung ứng giữa FDI và 
doanh nghiệp địa phương còn hạn 
chế.

 Giải pháp trọng tâm:
- Phát triển công nghiệp công 

nghệ cao: Ưu tiên thu hút các dự 
án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp 
bán dẫn, thiết bị công nghệ cao, và 
năng lượng tái tạo, gắn với xây dựng 
các KCN chuyên sâu, thông minh, 
sinh thái.

- Củng cố công nghiệp hỗ trợ: Tận 
dụng Nghị định mới để thúc đẩy liên 
kết và hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
nước tham gia sâu hơn vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu.

Kiến nghị:
Ngành Công Thương kiến nghị Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh:
 Đẩy nhanh tiến độ GPMB cho các 

dự án nguồn điện trọng yếu (Thủy điện 
Trị An mở rộng, lưới điện Nhơn Trạch 3, 
4) để củng cố an ninh năng lượng.

 Xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm 
tăng tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ 
cao trên địa bàn, thu hút nhà đầu tư 
chiến lược trong lĩnh vực này. 

Hệ thống vận hành hoạt động tại Nhà máy Thủy điện Phú Tân 2 (xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai).


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Vị thế mới  
và tầm nhìn kết nối 
toàn cầu

Sau sự kiện hợp nhất 
hành chính, Sở Công 
Thương Đồng Nai đã tăng 
cường vai trò trong việc 
thúc đẩy các lĩnh vực dịch 
vụ tiên phong. Thương 
mại điện tử (TMĐT) và 
Logistics được xác định 
là hai đòn bẩy chiến lược 
để Đồng Nai chuyển mình 
thành trung tâm dịch vụ 
hiện đại, đóng vai trò là 
“cửa ngõ” kết nối kinh tế 
vùng và quốc tế.

Kết quả đột phá từ 
kinh tế dịch vụ

 Thương mại điện tử: 
Khẳng định vị thế dẫn đầu

TMĐT của Đồng Nai đã 
đạt được những bước tiến 
vượt bậc, khẳng định vị 
thế trong bản đồ kinh tế 
số quốc gia:

- Vị thế Top 10: Đồng Nai 
đứng thứ 7 cả nước theo 
Chỉ số TMĐT (EBI) Việt 
Nam năm 2025, là năm 
thứ 9 liên tiếp duy trì vị thế 
trong tốp 10.

- Tăng trưởng doanh thu: 
Doanh thu TMĐT toàn tỉnh 
tăng trưởng bình quân ấn 
tượng 20-25%/năm, ước 
đạt trên 2.200 tỷ đồng vào 
năm 2025, chiếm khoảng 
8-9% tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và dịch vụ tiêu 
dùng.

- Hạ tầng số: Tỉnh đã đưa 
vào vận hành Sàn giao 

dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai 
(ecdn.vn). Thanh toán 
không dùng tiền mặt 
được phổ cập rộng rãi: 
80 - 85% người dân có tài 
khoản ngân hàng và 100% 
siêu thị, trung tâm thương 
mại chấp nhận thanh toán 
số.

 Logistics: Khai thác lợi 
thế “cửa ngõ”

Đồng Nai đang tận dụng 
tối đa lợi thế vị trí để trở 
thành trung tâm logistics 
hàng đầu phía Nam:

- Hạ tầng chiến lược: 
Đã phê duyệt quy 
hoạch 34 bến cảng biển 
(22 bến đã hoạt động) 
và 08 cảng cạn (04 cảng 
đang hoạt động, gồm 
Cảng cạn Tân Cảng - 

Thương mại điện tử và logistics: 

Đòn bẩy chiến lược đưa Đồng Nai 
thành trung tâm kết nối khu vực

� N.H.Q

Hoạt động livestream bán hàng thực 
tế tại hội nghị tập huấn thương mại 
điện tử hỗ trợ bán hàng OCOP thông 
qua kinh doanh trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Công Thương 
tổ chức vào đầu tháng 12-2025.

Hoạt động quảng bá, kết nối giao thương của doanh nghiệp, chủ thể 
OCOP của tỉnh Đồng Nai tại Hội chợ triển lãm Công Thương vùng 
Đông Nam Bộ - Đồng Nai năm 2025.


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Long Bình và Tân Cảng 
- Nhơn Trạch).

- Kết nối đa phương 
thức: Các dự án giao 
thông huyết mạch đang 
được đẩy nhanh: Cảng 
hàng không quốc tế Long 
Thành đã thông điện và 
bay hiệu chuẩn; cùng với 
Đường Vành đai 3, Cao tốc 
Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng 
Phước An, tạo nên mạng 
lưới kết nối đường bộ, 
đường sắt, đường hàng 
không và đường thủy liên 
hoàn.

- Thu hút đầu tư: Tỉnh đã 
quy hoạch 08 trung tâm 
logistics và thu hút 14 dự 
án logistics với tổng vốn 
FDI hơn 317 triệu USD.

Giải pháp và mục 
tiêu 2030

 Thách thức lớn nhất 

nằm ở tiến độ triển khai 
của một số dự án giao 
thông trọng điểm và sự 
thiếu hụt nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong lĩnh 
vực công nghệ số và logis-
tics.

 Giải pháp chiến lược 
2025-2030:

- Đột phá TMĐT: Hoàn 
thiện chính sách ưu đãi 
vượt trội. Tập trung xây 
dựng 01-02 doanh nghiệp 
kinh doanh TMĐT lớn (đầu 
tàu) để dẫn dắt, đồng thời 
hỗ trợ chuyển đổi số và 
quảng bá sản phẩm OCOP 
trên các nền tảng số.

- Logistics thông minh: 
Hoàn thiện quy hoạch hệ 
thống cảng, trung tâm lo-
gistics, kết nối đồng bộ với 
Sân bay Long Thành. Thu 
hút đầu tư vào các dự án 
logistics ứng dụng công 

nghệ AI, Big Data, IoT để 
tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Kiến nghị 
Ngành Công Thương 

kiến nghị Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh:

 Hoàn thiện quy hoạch 
tỉnh: Sớm rà soát và hoàn 
thiện quy hoạch tỉnh Đồng 
Nai sau khi sáp nhập, tạo 
cơ sở pháp lý thống nhất 
cho phát triển logistics và 
thương mại.

 Ưu tiên nguồn lực 
hạ tầng: Tiếp tục ưu tiên 
nguồn lực đầu tư cho phát 
triển hạ tầng logistics, kết 
nối các KCN với cảng biển 
và Cảng hàng không quốc 
tế Long Thành. Mục tiêu là 
tạo nền tảng vững chắc để 
đạt tổng kim ngạch xuất 
khẩu trên 55 tỷ USD vào 
năm 2030.

Hoạt động dịch vụ cảng, logistics 
tại cảng Phước An (xã Phước An, 

tỉnh Đồng Nai). 


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Đồng Nai chủ động triển khai kế hoạch: 

Đảm bảo an sinh xã hội  
và bình ổn thị trường  

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
� N.H.Q

B. THƯƠNG MẠI & BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TẾT

Ngày 03/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ký ban 
hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc cân đối cung - cầu 
hàng hóa thiết yếu, phục vụ Tết Nguyên đán 2026 và ứng 
phó thiên tai, dịch bệnh. Kế hoạch này được giới chuyên gia 
đánh giá là một chiến lược toàn diện, thể hiện sự chủ động 
của tỉnh trong việc đảm bảo nguồn cung dồi dào, kiểm soát 
giá cả hợp lý và duy trì chất lượng hàng hóa cho hơn 4,5 triệu 
người dân trên địa bàn.

Mục tiêu then chốt của 
Kế hoạch là ngăn chặn 
tuyệt đối tình trạng 
khan hiếm cục bộ, đứt 

cực hưởng ứng Cuộc vận 
động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”. Kế hoạch có hiệu 
lực kéo dài đến hết ngày 
30/9/2026.

Chiến lược dự trữ  
và cân đối cung cầu 
dịp Tết

Để đối phó với sức mua 
dự báo tăng từ 20 - 25% 
so với ngày thường, tỉnh 

Đoàn công tác của Sở Công thương khảo sát công tác chuẩn bị hàng hóa, tình hình giá cả tại các siêu thị, 
trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

gãy nguồn cung hoặc 
tăng giá bất hợp lý đối 
với 13 nhóm mặt hàng 
thiết yếu, đồng thời tích 
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đã xây dựng kế hoạch dự 
trữ hàng hóa cho 01 tháng 
cao điểm trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán 2026.

 Nhu cầu và dự trữ 
chiến lược:

Tổng nhu cầu tiêu 
dùng hàng hóa thiết yếu 
của tỉnh trong 01 tháng 
Tết ước tính khoảng 
15.882 tỷ đồng. Các đơn 
vị tham gia được huy 
động để dự trữ hàng 
hóa can thiệp thị trường 
với tổng giá trị khoảng 
597,3 tỷ đồng.

- 13 nhóm mặt hàng 
trọng tâm bao gồm: Gạo, 
Thịt heo, Thịt gia cầm, 
Trứng, Thủy hải sản, Rau 
củ quả, Lương thực ăn 
liền, Thực phẩm chế biến 
đóng hộp, Gia vị, Nước 

chấm, Dầu ăn, Bánh kẹo 
và Xăng dầu.

- Về nguồn cung: Với 
tổng đàn heo lớn (4,17 
triệu con), Đồng Nai 
tự tin vào nguồn cung 
trong tỉnh nhưng vẫn 
yêu cầu dự trữ 10% tổng 
nhu cầu thịt heo và 5% 
nhu cầu thịt gà, trứng để 
đảm bảo ổn định tuyệt 
đối.

 Yêu cầu chủ động từ 
doanh nghiệp (DN):

Các DN sản xuất, kinh 
doanh, siêu thị, TTTM 
được vận động lập văn 
bản cam kết về khối 
lượng và chủng loại 
hàng hóa dự trữ. Báo 
cáo kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh phục vụ 
Tết phải được gửi về Sở 

Công Thương trước ngày 
20/01/2026 để tỉnh có cơ 
sở tổng hợp, điều phối.

Kiểm soát giá, chất 
lượng và phân phối 
đồng bộ

Kế hoạch phân công 
trách nhiệm rõ ràng cho 
các Sở, ban ngành trong 
việc quản lý, điều tiết thị 
trường và đảm bảo an 
toàn cho người dân:

- Quản lý giá: Sở Tài 
chính chủ trì quản lý nhà 
nước về lĩnh vực bình ổn 
giá. Cơ quan này theo 
dõi, phân tích, dự báo giá 
thị trường và tham mưu 
biện pháp điều tiết giá 
theo Luật Giá 2023.

- Kiểm soát thị trường: 
Sở Công Thương (Quản 



Người tiêu dùng tham khảo, chọn mua các mặt hàng phục vụ Tết tại một siêu thị
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lý thị trường) tăng 
cường kiểm tra, xử lý ng-
hiêm các hành vi đầu cơ, 
găm hàng, tăng giá bất 
hợp lý, sản xuất - kinh  
doanh hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất 
lượng.

- An toàn thực phẩm: Sở 
Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn và Sở Y tế rà 
soát, giới thiệu các cơ sở 
sản xuất, giết mổ an toàn 
tham gia kế hoạch. Đồng 
thời, tăng cường kiểm 
soát an toàn vệ sinh thực 
phẩm từ nguồn gốc đến 
khâu lưu thông.

- Lưu thông hàng hóa: 
Sở Công Thương, Công 
an tỉnh và Sở Xây dựng 
phối hợp cấp phép ưu 
tiên để phương tiện vận 
chuyển hàng hóa thiết 
yếu tham gia kế hoạch 
được lưu thông vào nội 
thành và đường hạn 
chế phương tiện 24/24h 
trong trường hợp khẩn 
cấp.

 Đẩy mạnh phân phối 
và hỗ trợ tiêu thụ:

- Mạng lưới phủ rộng: 
Huy động tối đa các kênh 
phân phối hiện đại (09 
TTTM, 19 Siêu thị, 374 
Cửa hàng tiện lợi) và 194 
Chợ truyền thống.

- Hàng Việt về cơ sở: 
Tích cực triển khai các 
chương trình bán hàng 
lưu động, Đưa hàng Việt 
về nông thôn và Khu 
công nghiệp, nhằm đảm 
bảo công nhân và người 
dân vùng sâu, vùng xa 
được tiếp cận hàng hóa 
Tết với giá cả bình ổn.

- Minh bạch giá: Các 
đơn vị tham gia Kế hoạch 
phải thông tin công khai 
địa chỉ các điểm bán, 
niêm yết bảng giá và 
trưng bày hàng hóa tại 
vị trí thuận tiện để người 
tiêu dùng dễ nhận biết.

Kịch bản ứng phó 
rủi ro và an sinh  
xã hội

Kế hoạch 119/KH-UBND 
đã xây dựng phương án 
ứng phó chi tiết cho tình 
huống thiên tai hoặc dịch 
bệnh diễn biến phức tạp 
trong năm 2026.

 Nguồn lực dự phòng: 
Mở rộng danh mục hàng 
hóa lên 15 nhóm, bổ sung 
các mặt hàng y tế, vệ sinh 
như Nước đóng chai, Khẩu 
trang vải, Nước sát khuẩn, 
Giấy vệ sinh. Dự trù nguồn 
ngân sách điều tiết hàng 

hóa khẩn cấp cho nhu 
cầu của 30% dân số tỉnh 
(tương đương khoảng 
2.124 tỷ đồng trong 01 
tháng).

 Cơ chế cung ứng khẩn 
cấp: Trong tình huống 
phong tỏa hoặc cách ly, 
UBND cấp xã/phường 
sẽ thành lập Tổ hậu cần 
để triển khai phương án 
phân phối hàng hóa (như 
“đi chợ hộ”, mua hàng trực 
tuyến) với tần suất hợp lý, 
đảm bảo mọi người dân 
đều được tiếp cận nhu 
yếu phẩm kịp thời và an 
toàn.

Kế hoạch 119/KH-UBND 
khẳng định cam kết của 
tỉnh Đồng Nai trong việc 
duy trì ổn định thị trường, 
đảm bảo mọi người dân 
đón Tết Nguyên đán 2026 
trong điều kiện sung túc, 
an toàn và an tâm nhất. 

Người tiêu dùng chọn mua các sản phẩm nông sản tại siêu thị 
Co.opmart Đồng Phú (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).
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Điểm nóng vận 
chuyển: Phá án 
pháo nổ ngay trước 
thềm Tết

Trong tháng 11, các 
lực lượng chức năng đã 
đồng loạt ra quân, tập 
trung vào các mặt hàng 
tiềm ẩn nguy cơ cao về 
an ninh và sức khỏe cộng 
đồng:

 Vũ khí Hàng cấm: Lực 
lượng Công an (Cảnh sát 
Kinh tế) đã triệt phá 03 
vụ vận chuyển, tàng trữ 
hàng cấm, khởi tố 01 vụ. 
Thành quả đáng chú ý 
nhất là việc thu giữ 1.810 
kg pháo hoa nổ, ngăn 

chặn kịp thời lượng lớn 
pháo thẩm lậu vào địa 
bàn, bảo đảm an ninh 
trật tự cho người dân dịp 
cuối năm.

 Gian lận Thuế: 
Công tác đấu tranh 
chống thất thu thuế 
đạt hiệu quả vượt trội. 
Cơ quan Thuế đã ban 
hành quyết định xử lý 
đối với 247 đơn vị, với 
tổng số tiền truy thu và 

xử phạt là 75,973 triệu 
đồng. Trên tổng số thu 
nộp ngân sách từ xử lý 
vi phạm trong tháng 
(79,849 tỷ đồng), khoản 
truy thu thuế chiếm tới 
65,6%, khẳng định sự 
tập trung cao độ vào 
việc siết chặt kỷ cương 
tài chính, đặc biệt là 
kiểm tra việc lập hóa 
đơn điện tử trong kinh 
doanh xăng dầu.

Đồng Nai tăng cường triệt phá 
tội phạm thương mại trong bối 
cảnh chuẩn bị Tết Nguyên đán 
Bính Ngọ 2026

� P.N.T

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng 
Nai vừa công bố kết quả đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả tháng 
11/2025, cho thấy nỗ lực kiểm 
soát thị trường quyết liệt trước 
thềm cao điểm Tết Nguyên đán 
Bính Ngọ 2026. Lực lượng chức 
năng đã phát hiện và xử lý gần 
500 vụ vi phạm, thu nộp ngân 
sách nhà nước gần 80 tỷ đồng, 
trong đó phần lớn đến từ các vụ 
truy thu thuế lớn.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm 
trên địa bàn phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
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Báo động an toàn 
thực phẩm: dấu vết 
chất cấm

Lĩnh vực nông nghiệp 
và môi trường ghi nhận vụ 
việc đáng quan ngại:

 Thịt bò nhiễm chất 
cấm: Qua kiểm tra, truy 
xuất nguồn gốc một lô 
thịt bò cung cấp cho bếp 
ăn trường học đã được 
phát hiện dương tính với 
chất cấm Salbutamol và 
Ractopamine. Dù hộ kinh 
doanh có đầy đủ hồ sơ, 
vụ việc này gióng lên hồi 
chuông cảnh báo về nguy 
cơ chất cấm còn tiềm ẩn 
sâu trong chuỗi cung ứng, 
đòi hỏi cơ quan chức năng 
phải truy vết tận gốc.

 Tiêu hủy sản phẩm 
vi phạm: Xử lý 05 vụ vi 
phạm trong lĩnh vực chăn 
nuôi/thú y, phạt 101 triệu 
đồng và tiến hành tiêu 
hủy 11.510 kg lợn thịt do 
giết mổ trái phép hoặc sử 
dụng chất cấm.

Thách thức  
thương mại điện tử 
và hàng giả

Lực lượng Quản lý thị 
trường đã xử lý 147 vụ vi 
phạm, xử phạt trên 1,158 
tỷ đồng. Các vi phạm chủ 
yếu vẫn tập trung vào:

 Hàng giả và SHTT: Bắt 
giữ 17 vụ liên quan đến 
hàng giả và xâm phạm sở 
hữu trí tuệ.

 Hàng lậu/không rõ 
nguồn gốc: Phát hiện 
38 vụ buôn bán hàng 
ngoại nhập lậu và hàng 
hóa không rõ nguồn gốc 
xuất xứ.

Đại diện Ban Chỉ đạo 
389 nhấn mạnh, thủ đoạn 
của các đối tượng ngày 
càng tinh vi, lợi dụng tối 
đa mạng xã hội và dịch 
vụ chuyển phát nhanh để 
bán hàng giả, hàng cấm, 
gây khó khăn lớn cho 
công tác kiểm tra, kiểm 
soát.

Nhiệm vụ chiến lược 
phục vụ Tết

Dự báo tình hình buôn 
lậu, gian lận thương mại 
sẽ tiếp tục leo thang trong 
tháng 12 - giai đoạn cao 
điểm sản xuất và tiêu thụ. 
Ban Chỉ đạo 389 Đồng Nai 
đã xác định 3 trọng tâm 
chiến lược:

 Kế hoạch cao điểm 
chống lậu Tết: Khẩn trương 
hoàn thiện và triển khai kế 
hoạch cao điểm, tập trung 
tối đa nguồn lực vào việc 
kiểm soát các mặt hàng 

thiết yếu, thực phẩm, 
dược phẩm, mỹ phẩm, 
xăng dầu và đặc biệt là 
thuốc lá điện tử, rượu và 
pháo nổ.

 Đấu tranh chuyên sâu: 
Tăng cường sử dụng công 
nghệ để theo dõi, phát 
hiện và xử lý các hành vi 
vi phạm trên thương mại 
điện tử.

 Tăng cường kỷ cương: 
Đẩy mạnh chia sẻ thông 
tin nghiệp vụ giữa Công 
an, Hải quan, Quản lý thị 
trường, và Thuế. Đồng 
thời, xác định rõ trách 
nhiệm người đứng đầu và 
xử lý nghiêm các trường 
hợp bao che, dung túng 
cho buôn lậu.

Đồng Nai cam kết duy 
trì sự ổn định thị trường, 
bảo vệ quyền lợi và sức 
khỏe người tiêu dùng, 
đảm bảo một cái Tết an 
toàn và đầy đủ. 

Lực lượng quản lý thị trường hoạt động kinh doanh sữa 
trên địa bàn tỉnh.
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Tăng trưởng 18%: 
Vượt bão  
thương mại 

Trong 10 tháng đầu 
năm 2025, tổng kim 
ngạch xuất khẩu của tỉnh 
đạt 25.746 triệu USD, tăng 
khoảng 18% so với cùng 
kỳ. Tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu đạt 48.781 
triệu USD.

Đà tăng trưởng ổn định 
này được củng cố nhờ 
sự chủ động của các do-
anh nghiệp FDI và nội 
địa trong việc giữ vững 
thị trường truyền thống, 
đồng thời đẩy mạnh thâm 
nhập các thị trường đã ký 
kết Hiệp định Thương mại 
Tự do (FTA), đặc biệt là 

Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai tiếp tục 
ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025, 
cho thấy khả năng chống chịu và linh hoạt thị trường của 
khối doanh nghiệp tỉnh trước những biến động thương 
mại toàn cầu, bao gồm việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng 20% 
đối với hàng hóa Việt Nam từ tháng 8/2025. Chiến lược 
trọng tâm cho năm 2026 sẽ là khai thác tối đa ưu đãi thuế 
0% theo Hiệp định EVFTA, đồng thời chủ động đối phó 
với các yêu cầu “xanh” ngày càng nghiêm ngặt từ Liên 
minh Châu Âu (EU).

các khối CPTPP và EVFTA.

EVFTA 2026:  
ưu đãi thuế

Sau hơn 5 năm thực thi 
(kể từ 1/8/2020), EVFTA 
đã trở thành đòn bẩy 
chiến lược cho các ngành 
xuất khẩu chủ lực của 
Đồng Nai như dệt may, 
giày dép, sản phẩm gỗ 
và nông sản chế biến. Tỷ 
lệ tận dụng Giấy chứng 
nhận xuất xứ (C/O mẫu 
EUR.1) liên tục được duy 
trì ở mức cao.

Năm 2026 đánh dấu 
giai đoạn cuối quan 
trọng trong lộ trình 7 
năm cắt giảm thuế quan 
theo EVFTA. Theo cam 

kết, EU sẽ tiến tới xóa bỏ 
thuế nhập khẩu đối với 
gần 99% số dòng thuế, 
tương đương 99.7% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam khi lộ trình kết thúc.

Cơ hội thuế suất 0% 
gần như tuyệt đối này 
được xác định là động 
lực lớn nhất để tỉnh Đồng 
Nai đặt mục tiêu tăng 
trưởng kim ngạch xuất 
khẩu hai con số trong 
năm 2026, đặc biệt dành 
cho các doanh nghiệp 
đã đầu tư vào tính minh 
bạch và tiêu chuẩn sản 
phẩm.

Thách thức “Phi 
thuế quan”

Lợi thế thuế quan đi 
kèm với các tiêu chuẩn 
quản lý khắt khe. Các rào 
cản phi thuế quan mới từ 
EU dự kiến sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến các ngành 
sản xuất lớn của tỉnh, đòi 
hỏi doanh nghiệp phải 
nhanh chóng thích ứng:

 Cơ chế Điều chỉnh 
Carbon Biên giới: Cơ 
chế này đã đi vào giai 

Xuất khẩu Đồng Nai 2026: 

Cơ hội vàng về thuế 
ưu đãi và thách thức 
xanh từ EVFTA/CPTPP

� P.N.T
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đoạn chuyển tiếp và sẽ 
tác động trực tiếp đến 
các ngành công nghiệp 
thâm dụng năng lượng 
cao như sắt thép, xi 
măng, và nhôm. Doanh 
nghiệp xuất khẩu vào EU 
sẽ phải chịu trách nhiệm 
báo cáo lượng phát thải 
carbon, hướng tới việc 
áp phí carbon trong 
tương lai, buộc các nhà 
sản xuất phải chuyển đổi 
công nghệ xanh hơn.

 Quy định Chống phá 
rừng: Quy định này đặt 
ra yêu cầu nghiêm ngặt 
về truy xuất nguồn gốc 
địa lý (geolocation) đối 
với các mặt hàng như 
gỗ, cà phê, cao su (vốn là 

các sản phẩm xuất khẩu 
quan trọng của Đồng 
Nai). Quy định yêu cầu 
đảm bảo các sản phẩm 
này không liên quan 
đến hoạt động phá rừng 
hoặc gây suy thoái rừng 
sau năm 2020, tạo áp lực 
lớn lên tính bền vững 
và minh bạch của chuỗi 
cung ứng nông sản và gỗ 
chế biến.

Định hướng năm 
2026

Để đảm bảo các do-
anh nghiệp tận dụng tối 
đa ưu đãi thuế suất 0% 
và nâng cao năng lực 
cạnh tranh, tỉnh Đồng 
Nai đang tập trung vào 

các nhiệm vụ chiến lược 
sau:

 Hoàn thiện C/O và 
Quy tắc Xuất xứ (RoO): 
Tiếp tục tham mưu hoàn 
thiện các điều kiện cấp 
Giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) và chấp 
thuận cho thương nhân 
tự chứng nhận xuất xứ. 
Đây là yếu tố then chốt 
để đảm bảo tính tuân 
thủ tuyệt đối và khai 
thác triệt để các ưu đãi 
thuế quan của EVFTA 
trong năm 2026.

 Tuyên truyền Tiêu 
chuẩn Xanh: Tập trung 
hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng lực đáp 
ứng các tiêu chuẩn xanh 

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng Phước An (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai).


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và bền vững của EU, đặc 
biệt là các yêu cầu về 
truy xuất nguồn gốc và 
giảm thiểu carbon để 
vượt qua các rào cản phi 
thuế quan như CBAM và 
EUDR.

 Xúc tiến thương mại: 
Triển khai định hướng 
các đơn vị liên quan 
xây dựng Kế hoạch Xúc 
tiến Thương mại năm 
2026 nhằm tìm kiếm các 
cơ hội thị trường mới 
và củng cố thị trường 
truyền thống.

 Phát triển Logistics: 
Thống nhất tổ chức Đại 
hội Hiệp Hội Logistics 

Đồng Nai lần thứ I vào 
đầu tháng 12/2025. 
Hoạt động này nhằm 
thúc đẩy phát triển hạ 
tầng và dịch vụ logistics, 
giảm chi phí vận chuyển, 
tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho hoạt động xuất 
nhập khẩu của tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai cam kết 
thúc đẩy chuyển dịch 
từ lợi thế chi phí thấp 
sang lợi thế chất lượng 
và phát triển bền vững, 
nhằm củng cố vị thế xuất 
khẩu trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế toàn cầu 
ngày càng sâu rộng và 
nhiều thách thức. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã của Đồng Nai tham gia quảng bá, giới thiệu nông sản tại Hội chợ hàng Việt 
Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3-2025.





17     SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

Trong đó, việc ứng 
dụng dữ liệu dân cư và 
định danh điện tử theo 
Đề án 06 đã đi vào chiều 
sâu, bên cạnh đó, việc tái 
cấu trúc và chuyển đổi hạ 
tầng công nghệ thông tin 
thành hạ tầng số thống 
nhất, ưu tiên điện toán 
đám mây và triển khai hạ 
tầng IoT đang tạo ra nền 
móng kỹ thuật vững chắc 
cho toàn tỉnh.

Trong bức tranh chung, 
Sở Công Thương là đơn 
vị được giao trọng trách 
lớn nhất trong việc thúc 
đẩy phát triển kinh tế số. 
Lĩnh vực này không chỉ 
tập trung vào số hóa nội 
bộ mà còn đặt mục tiêu cụ 
thể, tham vọng đến năm 
2030.

Năm 2025, Đồng Nai tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị 
cao trong công cuộc chuyển đổi số. Những thành tựu nổi bật 
được ghi nhận bao gồm việc cải thiện mạnh mẽ chất lượng 
dịch vụ công. Hiện nay, mức độ hài lòng của người dân và 
doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đã 
đạt mức rất cao, lên tới 91,97%.

Về Chính quyền số, Sở 
cam kết nâng cao tỷ lệ 
dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình lên 90% và đảm 
bảo 100% hệ thống thông 
tin được phê duyệt cấp độ 
an toàn thông tin.

Về Kinh tế số, mục 
tiêu cốt lõi là mở rộng 
quy mô ứng dụng công 
nghệ trong cộng đồng 
doanh nghiệp. Sở Công 
Thương phấn đấu đến 
năm 2030, trên 50% các 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa  
(DNNVV) thuộc lĩnh vực 
quản lý của ngành sẽ sử 
dụng nền tảng số, tạo ra 
động lực tăng trưởng mới. 
Thậm chí, việc thí điểm 
thanh toán không dùng 
tiền mặt trong lĩnh vực 

kinh tế số - sẵn sàng 
cho giai đoạn 2026-2030

� P.T.M.L

C. HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Bức pháBức phá

Các chuyên gia chia sẻ tại Hội nghị tập huấn livestream quảng bá, 
tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai 
do Sở Công Thương tổ chức vào tháng 12-2025.


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xăng dầu đã mở ra những 
hướng đi mới trong việc số 
hóa các giao dịch thương 
mại trọng yếu ngay từ 
sớm.

Chiến lược đột phá 
cho giai đoạn  
2026-2030

Để hiện thực hóa mục tiêu 
kinh tế số chiếm 30% GRDP, 
Đồng Nai định hướng phát 
triển kép: Chuyển đổi số 
song hành với Chuyển đổi 
xanh, đồng thời tập trung 
đầu tư dài hạn vào nguồn 
nhân lực số cho cả khu vực 
nhà nước và doanh nghiệp. 
Tỉnh tận dụng tối đa lợi 
thế chiến lược từ các dự án 
trọng điểm như Cảng Hàng 
không Quốc tế Long Thành 
và Cảng Phước An để thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế hai 
con số.

Sở Công Thương  
sẽ tập trung vào  
các giải pháp  
tiên phong:

 Logistics và Thương 
mại Số: Triển khai nền tảng 
quản trị, vận hành cảng 
biển số và nền tảng dữ 
liệu số cảng biển nhằm tối 
ưu hóa chi phí và thời gian 
vận chuyển hàng hóa. Đặc 
biệt, nghiên cứu thí điểm 
xây dựng Khu Thương mại 
Tự do (FTZ) tại Long Thành 
sẽ là một bước đi chiến 
lược.

 Sản xuất Thông minh: 
Thúc đẩy chuyển đổi các 
cơ sở sản xuất thành mô 
hình “nhà máy thông minh 
(Smart Factory)” trong các 
ngành công nghiệp chủ 
lực của tỉnh.

 Ứng dụng Công nghệ: 

Triển khai công nghệ 
chuỗi khối (Blockchain) 
trong truy suất nguồn gốc 
sản phẩm, phòng chống 
hàng giả trong thương 
mại điện tử và ứng dụng 
Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tối 
ưu hóa, làm sạch dữ liệu 
ngành.

 Năng lượng Thông 
minh: Xây dựng lộ trình 
phát triển Lưới điện thông 
minh (Smart Grid), tích 
hợp IoT, nhằm tăng độ tin 
cậy của lưới điện và thúc 
đẩy sử dụng năng lượng 
tái tạo.

Với lộ trình và mục 
tiêu rõ ràng, Sở Công 
Thương Đồng Nai kỳ 
vọng công cuộc chuyển 
đổi số sẽ tạo ra giá trị 
kinh tế thực chất và bền 
vững cho tỉnh trong giai 
đoạn tới. 

Lãnh đạo Sở Công Thương cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút kích hoạt Phiên chợ thanh toán 
không dùng tiền mặt tỉnh Đồng Nai năm 2025. 


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Đồng Nai đột phá năng lượng số: 

IoT và lưới điện thông minh 
hiệu suất cao

� P.T.M.L

Chìa khóa thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế

Sự ổn định và tăng 
trưởng của nền kinh tế số 
tỉnh Đồng Nai được đảm 
bảo vững chắc nhờ các 
giải pháp đột phá về năng 
lượng.

 Tăng chỉ tiêu phân phối 
điện: Để đáp ứng nhu cầu 
phát triển công nghiệp, 
UBND tỉnh Đồng Nai đã 
tích cực làm việc với Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) và các đơn vị liên 
quan, thành công điều 
chỉnh tăng chỉ tiêu sản 
lượng điện phân phối năm 
2025. Đây là giải pháp 
then chốt nhằm thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế khu 
vực công nghiệp của tỉnh.

 Đưa dự án trọng điểm 
vào vận hành: Hai dự án 
Nhà máy Nhiệt điện Nhơn 
Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, 
với công tác thi công đạt 
99,97%, dự kiến sẽ vận 
hành thương mại vào 
quý IV năm 2025, bổ sung 
nguồn cung ổn định và 
quan trọng cho khu vực.

Lưới điện thông minh 
(Smart Grid) và bước 
nhảy vọt về IoT

Việc ứng dụng công 

nghệ IoT đã thay đổi căn 
bản cách thức quản lý 
và vận hành lưới điện tại 
Đồng Nai, tối ưu hóa hiệu 
suất và giảm thiểu sự cố.

 Hệ thống Công tơ 
Thông minh (Smart Me-
tering):

Hệ thống thu thập dữ 
liệu đo đếm EVNHES, sử 
dụng công nghệ 4G và 
PLC, đã được triển khai 
rộng rãi, thu thập dữ liệu 
tiêu thụ điện theo chu kỳ 
30 phút/lần.

- Hiệu quả: Loại bỏ hoàn 
toàn sai sót do đọc thủ 

Công nhân điện lực Đồng Nai thực hiện thay thế, nâng cấp thiết bị Trạm 
biến áp 110kV Tân Mai

Năm 2025 đánh dấu một bước 
tiến vượt bậc trong công tác 
quản lý năng lượng tại Đồng 
Nai, với việc triển khai đồng 
bộ các giải pháp chuyển đổi số 
(CĐS) và công nghệ IoT, mang 
lại hiệu quả kép: vừa thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, vừa nâng 
cao chất lượng dịch vụ công và 
hiệu suất vận hành lưới điện. 
Tỉnh đã đạt được nhiều mục tiêu 
quan trọng, đặc biệt là việc số 
hóa 100% dịch vụ điện và áp 
dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 
vận hành.


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công, cung cấp thông số 
vận hành tức thời, phục 
vụ lập hóa đơn tự động và 
chính xác, tăng cường trải 
nghiệm khách hàng.

- Quy mô: Hơn 1,2 triệu 
công tơ điện tử công nghệ 
PLC và hơn 16,4 nghìn 
công tơ điện tử qua mo-
dem 4G đang được thu 
thập dữ liệu từ xa.

 Tự động hóa và vận 
hành không người trực:

Công ty Điện lực Đồng 
Nai đã đầu tư mạnh mẽ 
vào hệ thống Kiểm soát và 
Thu thập Dữ liệu (SCADA) 
/ Quản lý Hệ thống Phân 

phối (DMS) Survalent, cho 
phép giám sát, điều khiển 
thiết bị tại các trạm biến 
áp (TBA) và lưới điện từ xa 
theo thời gian thực.

- Tự động hóa cô lập 
sự cố (FLISR): Chức năng 
này đã được áp dụng cho 
100/364 phát tuyến trung 
thế 22kV, giúp tự động 
định vị, cô lập sự cố và tái 
lập cấp điện nhanh chóng.

- Vận hành không người 
trực: 46 TBA 110kV đã 
được kết nối điều khiển xa 
từ Trung tâm điều khiển 
và đưa vào vận hành theo 
mô hình không người 

trực, nâng cao hiệu quả 
quản lý tài sản và giảm chi 
phí vận hành.

- Bảo dưỡng theo tình 
trạng (CBM): Ứng dụng 
camera nhiệt và thiết bị 
đo phóng điện cục bộ (PD 
online) giúp kịp thời phát 
hiện và xử lý 03 lần tình 
trạng phát nhiệt trong 
năm 2025, ngăn ngừa 
nguy cơ sự cố.

Dịch vụ công 100% 
trực tuyến và nâng 
cao năng lực số

Công tác Cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) và 

Hệ thống vận hành hoạt động tại Nhà máy Thủy điện Thác Mơ (phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).


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phát triển nguồn nhân lực 
số được đẩy mạnh, đặt trải 
nghiệm khách hàng lên 
hàng đầu.

 Số hóa dịch vụ công:
- Lĩnh vực năng lượng, 

hóa chất: 100% TTHC (65 
thủ tục) được xử lý và trả 
kết quả đúng hạn. Đạt 
100% dịch vụ công trực 
tuyến một phần và toàn 
trình trên Cổng Dịch vụ 
công tỉnh Đồng Nai.

- Dịch vụ điện: Đảm bảo 
100% dịch vụ điện được 
cung cấp theo hình thức 
trực tuyến. Tỷ lệ khách 
hàng giao dịch trực tuyến 
đạt trên 90% trong năm 
2025.

- Số hóa hồ sơ: Toàn bộ 
hợp đồng mua bán điện 
(HĐMBĐ) với khách hàng 
mới và các công việc hiện 
trường đã được số hóa 
100%.

 Phát triển Nguồn nhân 
lực số:

Sở Công Thương và 
Công ty Điện lực Đồng 
Nai đã tổ chức nhiều khóa 
tập huấn chuyên sâu về 
CĐS, an toàn thông tin, 
và đặc biệt là giới thiệu 
và ứng dụng các công 
nghệ mới như AI tạo sinh  
(Generative AI) và Tự 
động hóa Quy trình bằng 
Robot (RPA), nhằm nâng 
cao năng lực số cho đội 
ngũ cán bộ, nhân viên.

Kiến nghị mở đường 
cho công nghệ

Để tiếp tục duy trì đà 
tăng trưởng và phát triển 
lưới điện thông minh, Sở 
Công Thương Đồng Nai đã 
đưa ra các kiến nghị quan 
trọng lên các Bộ, ngành 
Trung ương:

 Tiêu chuẩn hóa: Đề 
nghị Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Công Thương 
sớm ban hành bộ tiêu 
chuẩn kỹ thuật chung cho 

thiết bị IoT và Smart Meter 
ngành năng lượng, đảm 
bảo khả năng tương thích 
và bảo mật.

 Thí điểm Smart Grid: 
Kiến nghị Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) lựa 
chọn một khu vực hoặc 
thành phố để thí điểm 
toàn diện giải pháp Smart 
Grid và quản lý năng 
lượng thông minh.

 Cơ chế Ưu đãi: Đề xuất 
Bộ Tài chính xây dựng 
cơ chế ưu đãi về thuế, 
vốn vay hoặc huy động 
vốn ODA/PPP cho các dự 
án đầu tư lắp đặt Smart  
Meter và hạ tầng IoT quản 
lý năng lượng.

 Đào tạo chuyên sâu: 
Đề nghị Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đưa các chuyên 
đề về IoT, AI và Quản lý 
Năng lượng Thông minh 
vào chương trình đào tạo 
chuyên sâu tại các trường 
đại học kỹ thuật.

Hoạt động 
ứng dụng 
công nghệ 
vào sản 
xuất tại một  
doanh 
nghiệp 
tại phường 
Bình Lộc, 
tỉnh  
Đồng Nai.  
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 Thành tựu số hóa và 
chuẩn hóa THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH

Sự nỗ lực chuyển đổi 
số đã mang lại kết quả cụ 
thể và ấn tượng, tạo nền 
móng vững chắc cho mục 
tiêu phục vụ trực tuyến:

100% thủ tục hành chính 
được số hóa: Tính đến hết 
tháng 11/2025, toàn bộ 
296 thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương 
đã được rà soát, chuẩn hóa 
và công khai đầy đủ.

Đẩy mạnh phục vụ trực 
tuyến: Các thủ tục này đã 
sẵn sàng phục vụ người 

dân và doanh nghiệp thực 
hiện trực tuyến ở các mức 
độ, trong đó Sở đang tập 
trung cao độ để nâng cấp 
các dịch vụ lên mức toàn 
trình (từ nộp hồ sơ, thanh 
toán, đến nhận kết quả 
đều thực hiện qua mạng). 
Điều này giúp tiết kiệm 
thời gian, chi phí đi lại và 
thúc đẩy tính minh bạch.

Hệ thống đồng bộ: Toàn 
bộ thông tin được cập 
nhật nhất quán trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia và 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC của tỉnh, đảm 
bảo doanh nghiệp chỉ cần 

truy cập một nơi để hoàn 
thành thủ tục.

 “Sổ tay điện tử” - CẦU 
NỐI THÔNG TIN DỄ DÀNG

Không chỉ số hóa quy 
trình, Sở Công Thương 
còn tập trung vào việc 
đơn giản hóa công tác tra 
cứu thông tin thông qua 
sáng kiến độc đáo:

Công cụ tra cứu hiện 
đại: “Sổ tay điện tử Tuyên 
truyền phổ biến thủ tục 
hành chính ngành Công 
Thương năm 2025” cho 
phép người dân và doanh 
nghiệp tra cứu 296 thủ 
tục một cách trực quan, 

Sở Công Thương Đồng Nai: 

Nền tảng số vững chắc 
với 296 thủ tục hành chính 
sẵn sàng phục vụ� L.H.T.T

Năm 2025, Ngành Công Thương 
Đồng Nai đã tạo nên một bước 
ngoặt quan trọng trong công 
cuộc cải cách hành chính 
(CCHC) và chuyển đổi số (CĐS). 
Với phương châm “Lấy người 
dân, doanh nghiệp làm trung 
tâm”, Sở Công Thương đã tập 
trung nguồn lực để hoàn thiện 
các dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT), mang lại sự thuận tiện 
tối đa cho cộng đồng.

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thuộc lĩnh vực Công Thương 
tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai.
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nhanh chóng thông qua 
việc quét Mã QR-CODE.

Phục vụ Hội nghị và 
Công tác nội bộ: Việc sử 
dụng Sổ tay điện tử còn 
được ứng dụng hiệu quả 
trong việc tổng hợp tài 
liệu Hội nghị thay vì gửi 
nhiều file đính kèm, góp 
phần nâng cao hiệu suất 
làm việc nội bộ và hướng 
tới mô hình văn phòng 
không giấy tờ.

 Để tra cứu và trải nghiệm 
Sổ tay điện tử, Quý độc 
giả VUI LÒNG CẬP NHẬT 
ĐƯỜNG LINK TRUY CẬP 
SỔ TAY ĐIỆN TỬ CỦA SỞ 
CÔNG THƯƠNG ĐỒNG 
NAI TẠI ĐÂY: SO TAY DIEN 
TU 2025 CAP NHAT CAP 
TINH 05.12.2025.docx

 Tháo gỡ vướng mắc 
thực tiễn - CAM KẾT ĐỒNG 
HÀNH

Để đảm bảo quá trình 
chuyển đổi số diễn ra 

suôn sẻ, Sở Công Thương 
đã chủ động nhận diện và 
đề xuất giải quyết các khó 
khăn kỹ thuật:

Sở đã kiến nghị Văn 
phòng UBND tỉnh và Sở 
Khoa học và Công nghệ 
đề xuất với cấp Trung 
ương về việc loại trừ kiểm 
tra danh tính số đối với 
trường hợp người dân 
thực hiện TTHC bằng tài 
khoản doanh nghiệp.

Đây là một giải 
pháp thiết thực 
nhằm gỡ bỏ rào 
cản kỹ thuật, 
giúp doanh 
nghiệp hoàn 
thành giao dịch 
nhanh chóng hơn, 
đồng thời đảm bảo tính 
xác thực của hồ sơ theo 
các quy định về số hóa của 
Thủ tướng Chính phủ.

Những thành tựu trên 
là minh chứng rõ ràng 

cho cam kết của Ngành 
Công Thương Đồng Nai 
trong việc xây dựng một 
nền hành chính phục 
vụ, lấy sự hài lòng của 
doanh nghiệp và người 
dân làm thước đo hiệu 
quả công việc. 

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thuộc lĩnh vực Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Người dân thực hiện các thủ tục hành 
chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh Đồng Nai.
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Tăng tốc độ cấp phép

Quy trình cấp Giấy 
phép sử dụng VLNCN 
(Mã 2.001434) và cấp 
điều chỉnh giấy phép (Mã 
1.013058) thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân 
dân (UBND) cấp tỉnh đang 
được rút ngắn tối đa thời 
gian xử lý:

- Cấp mới giấy phép: Với 
thời gian giải quyết tối đa 
chỉ còn 05 ngày làm việc, 
quy trình này chỉ áp dụng 
cho các tổ chức, doanh 
nghiệp đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện nghiêm ngặt 
về chuyên môn, cơ sở vật 
chất và an toàn theo quy 
định pháp luật.

- Cấp điều chỉnh giấy 
phép: Thời gian xử lý cũng 
là 05 ngày làm việc. Thủ 
tục này áp dụng khi có sự 
thay đổi về quy mô hoạt 

động hoặc các điều kiện 
sử dụng VLNCN đã được 
cấp phép trước đó.

- Cấp lại giấy phép: Sở 
Công Thương là cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết 
thủ tục này trong thời 
gian 05 ngày làm việc. Việc 
cấp lại được thực hiện khi 
giấy phép cũ bị mất, hư 
hỏng hoặc hết hiệu lực, 
nhưng không có bất kỳ sự 
thay đổi nào về điều kiện 
sử dụng hoặc hoạt động.

Giới hạn 5 ngày làm việc 
không chỉ thể hiện nỗ lực 
cải cách hành chính mà 
còn đặt ra yêu cầu cao về 
sự chuẩn bị hồ sơ từ phía 
doanh nghiệp. Hồ sơ phải 
đầy đủ ngay từ đầu (bao 
gồm cả giấy tờ về kho bãi, 
phương tiện vận chuyển 
đạt chuẩn, hoặc hợp đồng 
thuê) để tránh bị trả lại 
trong vòng 02 ngày làm 
việc.

Tiêu chuẩn hóa 
chuyên môn: Nền 
tảng cho sự an toàn

Giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn 
VLNCN (Mã 2.000229) là 
yếu tố “sống còn” đối với 
nhân sự ngành này. Chính 

quyền cấp tỉnh đang kiểm 
soát chặt chẽ đầu vào 
chuyên môn thông qua 
Nghị định số 181/2024/
NĐ-CP:

 Quy trình cấp Giấy 
chứng nhận

Toàn bộ quy trình huấn 
luyện, kiểm tra và cấp Giấy 
chứng nhận có thể kéo dài 
tối đa 20 ngày làm việc. 
Thời gian này bao gồm 
các giai đoạn thông báo 
kế hoạch, tổ chức kiểm 
tra/huấn luyện và cấp 
chứng nhận.

 Yêu cầu chuyên môn 
bắt buộc

- Người quản lý: Phải có 
trình độ Đại học trở lên 
thuộc các ngành kỹ thuật 
liên quan (Khai thác mỏ, 
Hóa chất, Xây dựng, v.v.).

- Chỉ huy nổ mìn: Cần có 
trình độ Trung cấp trở lên 
và phải có kinh nghiệm 
thực tế sử dụng VLNCN từ 
01 đến 03 năm, tùy thuộc 
vào bằng cấp.

- Thợ nổ mìn: Yêu cầu tối 
thiểu trình độ Sơ cấp và 
06 tháng kinh nghiệm làm 
công việc phục vụ nổ mìn.

Thời sự: Đối với trường 
hợp Giấy chứng nhận bị 
mất hoặc hư hỏng, thủ tục 

Hướng dẫn thực hiện 
các TTHC trong lĩnh vực 
Vật liệu nổ công nghiệp

� L.H.T.T
Trên cơ sở các văn bản pháp lý 
quan trọng như Luật 42/2024/
QH15 và Nghị định 181/2024/
NĐ-CP, hoạt động quản lý, sử 
dụng Vật liệu nổ công nghiệp 
(VLNCN) tại Việt Nam đang 
bước vào giai đoạn kiểm soát 
chặt chẽ và minh bạch hóa thủ 
tục hành chính tại cấp tỉnh.
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Cấp lại (Mã 2.000210) đã 
được rút gọn chỉ còn 03 
ngày làm việc, đảm bảo 
đội ngũ nhân sự không bị 
gián đoạn công việc do các 
vướng mắc hành chính.

Thu hồi Giấy phép
Sự nghiêm minh của 

pháp luật được thể hiện 
qua thủ tục Thu hồi giấy 
phép (Mã 1.003401). Sở 
Công Thương có thẩm 
quyền ban hành quyết 
định thu hồi một cách 
nhanh chóng:

 Tốc độ thu hồi: 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
văn bản đề nghị (hoặc 
phát hiện vi phạm).

 Các trường hợp rủi ro bị 
thu hồi:

- Doanh nghiệp không 
còn đáp ứng đủ các điều 
kiện an toàn kỹ thuật, 
chuyên môn theo quy 
định.

- Tổ chức, doanh nghiệp 
thực hiện giải thể, chia 
tách hoặc sáp nhập và 
không tiếp tục hoạt động.

- Doanh nghiệp không 
thực hiện kinh doanh 
VLNCN trong thời gian 02 
năm liên tục kể từ ngày 
được cấp phép.

 Khuyến nghị: 
Doanh nghiệp cần chủ 

động rà soát điều kiện 
hoạt động, đặc biệt là duy 

trì tiêu chuẩn về kho bãi 
và năng lực nhân sự, bởi 
việc bị thu hồi giấy phép 
sẽ ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh, đồng 
thời phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về các vấn 
đề an toàn.

 Hướng dẫn tra cứu chi 
tiết

Để tìm hiểu chi tiết 
các Thủ tục hành chính 
(TTHC) về vật liệu nổ công 
nghiệp, các tổ chức, doanh 
nghiệp có thể truy cập Sổ 
tay điện tử của Sở Công 
Thương: SO TAY DIEN TU 
2025 CAP NHAT CAP TINH 
05.12.2025.docx. 

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thuộc lĩnh vực Công Thương tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai.
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 Mức hỗ trợ: Tập trung 
chuyển giao công nghệ và 
bảo vệ môi trường

Nghị quyết mới đã quy 
định các mức hỗ trợ tài 
chính đột phá, ưu tiên cho 

việc nâng cao năng lực 
sản xuất và quản lý môi 
trường:

- Đầu tư mô hình trình 
diễn kỹ thuật: Các cơ sở sẽ 
được hỗ trợ 30% chi phí 

xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật để phổ biến 
công nghệ mới, với mức 
tối đa lên tới 1.000 triệu 
đồng/mô hình (theo điểm 
a Khoản 1, Điều 6).

- Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến: Cơ 
sở CNNT sẽ được hỗ trợ 
50% chi phí ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên 
tiến, với mức tối đa là 
300 triệu đồng/cơ sở. Đối 
với đầu tư dây chuyền 
công nghệ (bao gồm cả 
chuyển giao công nghệ), 

Chính sách phát triển  
công nghiệp nông thôn� L.H.T.T

Ngày 10 tháng 6 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng 
Nai (Khóa X, Kỳ họp thứ 28)  chính thức thông qua Nghị 
quyết số 02/2025/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định nội 
dung và mức chi cho các hoạt động Khuyến công trên địa 
bàn tỉnh. Nghị quyết này, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2025, được đánh giá là “đòn bẩy” tài chính và kỹ thuật mạnh 
mẽ, tạo động lực mới cho các cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) và thúc đẩy sản xuất sạch hơn.

E. PHÁP LÝ & CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Lãnh đạo HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện các sở, ngành tham quan các gian trưng bày 
tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu vùng Đông Nam Bộ - Đồng Nai năm 2025.



27     SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

mức hỗ trợ được ưu tiên 
gấp 1,5 lần so với mức 
hỗ trợ máy móc thiết bị 
tiên tiến (theo Khoản 3, 
Điều 6).

- Phát triển sản xuất 
sạch hơn (SXSH): Đối với 
các dự án thí điểm SXSH, 
mức hỗ trợ là 30% chi phí, 
nhưng không quá 500 
triệu đồng/mô hình (theo 
Khoản 2, Điều 6).

- Xử lý ô nhiễm tại Cụm 
Công nghiệp: Nhằm cải 
thiện môi trường, tỉnh hỗ 
trợ 30% chi phí sửa chữa, 
nâng cấp hệ thống xử lý 
ô nhiễm, với mức tối đa 
là 1.500 triệu đồng/cụm 
(theo Khoản 10, Điều 6).

 Các chính sách hỗ trợ 
khác

Bên cạnh các nội dung 
trọng tâm trên, Nghị quyết 
còn chi tiết hóa các hỗ trợ 
quan trọng khác:

- Hỗ trợ di dời và lãi suất 
vốn vay: Các cơ sở CNNT 
gây ô nhiễm di dời vào 

khu, cụm công nghiệp 
sẽ được hỗ trợ 50% 
lãi suất vốn vay 
để đầu tư nhà 
xưởng, máy 
móc, thiết 
bị trong 
02 năm 
đầu, tối đa 
500 triệu 
đồng/cơ sở 
(theo Khoản 
8, Điều 6).

- Xây dựng 
và đăng ký nhãn 
hiệu: Hỗ trợ 50% 
chi phí xây dựng và 
đăng ký nhãn hiệu cho 
sản phẩm CNNT, tối đa 
35 triệu đồng/nhãn hiệu 
(theo Khoản 4, Điều 6).

- Xúc tiến thương mại: 
Hỗ trợ 100% chi phí thuê 
gian hàng khi tổ chức hội 
chợ triển lãm trong tỉnh. 
Cơ sở CNNT tham gia hội 
chợ khác trong nước được 
hỗ trợ 80% giá thuê gian 
hàng, tối đa 02 lần/năm 

(theo Khoản 13, Điều 6).
 Chính sách ưu tiên 

Nghị quyết có chính 
sách ưu tiên nguồn lực, 
nhằm tập trung vào các 
khu vực trọng điểm: Mức 
kinh phí ưu tiên hỗ trợ cho 
các chương trình, đề án, 
nhiệm vụ triển khai tại địa 
bàn ưu tiên là 1,5 lần và 
thuộc ngành nghề ưu tiên 
là 1,3 lần mức hỗ trợ quy 
định, nhằm thu hút đầu tư 
vào các khu vực cần thúc 
đẩy. (theo Khoản 22, Điều 
6).

Nghị quyết số 02/2025/
NQ-HĐND được kỳ vọng 
sẽ là cú hích quan trọng, 
góp phần cơ cấu lại ngành 
công nghiệp, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và 
phát triển bền vững khu 
vực nông thôn của tỉnh 
Đồng Nai. 

Hoạt động sản xuất hạt điều tại một doanh nghiệp ở xã Xuân Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày 
sản phẩm địa phương tiêu biểu 
tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ  
xã Đăk Lua lần thứ I (nhiệm kỳ  
2025-2030) vào tháng 8-2025. 
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Bản tin này cung cấp ba 
trọng tâm chiến lược và 
các điều khoản cụ thể để 
đảm bảo triển khai Nghị 
định số 77/2025/NĐ-CP đi 
vào thực tiễn quản lý.

Phân cấp thẩm quyền, 
đảm bảo tính kịp thời 
và thống nhất

Nguyên tắc quản lý mới 
tập trung vào việc phân 
cấp mạnh mẽ từ Trung 
ương xuống cấp tỉnh, đảm 
bảo tính linh hoạt và tốc 
độ xử lý tài sản công.

 Phân định thẩm quyền 
ra quyết định

Thẩm quyền xác lập và 
phê duyệt phương án xử 
lý tài sản được điều chỉnh 
tập trung chủ yếu vào 
Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan Trung ương và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh/thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi 
tắt là cấp tỉnh):

- Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh chịu trách 
nhiệm xử lý phần lớn các 

loại tài sản quyền sở hữu 
toàn dân trên địa bàn 
mình quản lý, theo từng 
nhóm quy định cụ thể tại 
Điều 5 đến Điều 12 của 
Nghị định.

- Trường hợp Công trình 
điện: Thẩm quyền quyết 
định xác lập quyền sở hữu 
toàn dân và chuyển giao 
sang Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam được sửa đổi tại 
khoản 3 Điều 106, tuân 
thủ nguyên tắc tài sản 
ở cấp nào, cấp đó quyết 
định, thay thế cho quy 
định cũ.

 Yêu cầu về công tác 
phân cấp và chuyển tiếp

Theo khoản 5 Điều 105, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan Trung ương và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm ban 
hành văn bản phân cấp 
thẩm quyền trong vòng 
06 tháng kể từ ngày Nghị 
định có hiệu lực.

Ngày 22/9/2025, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai 
đã ban hành Quyết định 
số 34/2025/QĐ-UBND về 

việc phân cấp thẩm quyền 
quyết định xác lập quyền 
sở hữu toàn dân về tài sản 
và phê duyệt phương án 
xử lý tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân 
đối với các cơ quan, đơn vị, 
địa phương thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Đồng Nai.

Kỷ luật tài chính và 
khuyến khích xử lý 
hiệu quả

Cơ chế quản lý tiền thu 
được là cải cách then chốt 
nhằm đảm bảo tính minh 
bạch và tạo động lực tài 
chính cho các đơn vị xử lý 
tài sản.

 Kiểm soát nguồn thu, 
cơ chế tài khoản tạm giữ

- Nộp tiền tập trung: 
Theo Điều 101, đơn vị chủ 
trì quản lý tài sản phải nộp 
toàn bộ số tiền thu được 
vào tài khoản tạm giữ tại 
Kho bạc Nhà nước do cơ 
quan tài chính làm chủ tài 
khoản.

- Thanh toán và nộp 
Ngân sách: Chủ tài khoản 
tạm giữ thực hiện quyết 
toán chi phí và nộp ngân 
sách định kỳ 06 tháng một 
lần (trước ngày 30 tháng 6 
và 31 tháng 12 hằng năm).

 Tạo động lực xử lý tài 
sản

- Cơ chế khoán chi phí: 

Khai phóng nguồn lực tài sản sở hữu toàn dân: 

Triển khai Nghị định  
số 77/2025/NĐ-CP

Ngày 01/04/2025, Nghị định số 77/2025/NĐ-CP về xác lập và 
xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đã chính 
thức có hiệu lực, thay thế Nghị định 29/2018/NĐ-CP. Văn bản 
này thiết lập cơ chế quản lý tiên tiến, yêu cầu các cấp quản 
lý nhà nước chuyển đổi phương thức hành động từ thụ động 
sang chủ động, minh bạch và hiệu quả.

L.H.T.T
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Theo khoản 3 Điều 97, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan Trung ương, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
được quyền quy định tỷ 
lệ khoán chi phí quản lý, 
xử lý tài sản (tối đa 40% số 
tiền thu được) đối với tang 
vật, phương tiện vi phạm 
hành chính bị tịch thu.

Cơ chế này tạo ra nguồn 
kinh phí chủ động cho các 
đơn vị xử lý tài sản, giúp 
họ đầu tư nguồn lực vào 
công tác thanh lý, tránh 
lãng phí chi phí bảo quản 
kéo dài.

Chuẩn hóa hồ sơ và 
số hóa dữ liệu

 Ứng dụng nền tảng 
dữ liệu Quốc gia

- Yêu cầu kê khai: Theo 
khoản 2 và khoản 3 Điều 
102, tài sản sở hữu toàn 

dân phải được kê khai, 
cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về tài sản công 
trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày có quyết định xác lập 
hoặc hoàn thành xử lý.

- Lợi ích quản lý: Việc số 
hóa và quản lý tập trung 
này giúp Bộ Tài chính và 
các cơ quan quản lý liên 
quan giám sát hiệu suất 
xử lý tài sản trên toàn hệ 
thống một cách hiệu quả 
và kịp thời.

 Chuẩn hóa hồ sơ thực 
hành

- Nghị định yêu cầu các 
đơn vị quản lý tài sản bắt 
buộc sử dụng các mẫu văn 
bản thống nhất trong Phụ 
lục (Mẫu số 01-QĐXL đến 
Mẫu số 07-BBGN).

- Lưu ý về Chuyển tiếp 
(Điều 104): Các tài sản đã có 
quyết định xác lập trước đây 

nhưng chưa hoàn thành xử 
lý phải được chuyển đổi 
quy trình theo Nghị định 
mới. Đặc biệt, các khoản 
tiền đã nộp tài khoản tạm 
giữ phải được quyết toán 
trong 30 ngày kể từ ngày 
Nghị định có hiệu lực.

Nghị định 77/2025/NĐ-
CP là cơ sở pháp lý vững 
chắc cho một kỷ nguyên 
quản lý tài sản công hiệu 
quả, minh bạch hơn, đặc 
biệt trong bối cảnh tổ 
chức hành chính mới. 
Thành công của Nghị 
định phụ thuộc vào sự 
chủ động của lãnh đạo 
cấp Bộ và cấp tỉnh trong 
việc phân cấp, siết chặt kỷ 
luật tài chính và ứng dụng 
công nghệ số hóa để đưa 
các quy định này vào thực 
tế một cách đồng bộ và 
thông suốt. 

Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hàng hóa tại các đơn vị 
trên địa bàn tỉnh.

L.H.T.T
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Lời cảm ơn
Ban Biên tập Bản tin Công Thương Đồng Nai xin gửi lời cảm ơn chân thành và 

sâu sắc nhất đến Quý vị độc giả, quý doanh nghiệp và các đối tác đã dành thời 
gian quý báu để đón đọc Bản tin số 3/2025.

Bản tin kỳ này đã tập trung làm rõ những định hướng chiến lược cho năm 
2026, bao gồm lộ trình phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, xây dựng 
Đồng Nai thành trung tâm kết nối khu vực thông qua thương mại điện tử và lo-
gistics. Đặc biệt, chúng tôi đã cung cấp các thông tin thiết yếu về công tác Bình 
ổn thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và những đột phá trong Chuyển 
đổi số ngành Công Thương.

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin này không chỉ mang lại cái nhìn toàn 
diện về thành tựu năm 2025 và kế hoạch hành động quyết liệt của ngành, mà 
còn là tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ Quý vị và các bạn trong việc nắm bắt 
cơ hội, chủ động thích ứng với các chính sách mới trong giai đoạn 2026-2030.

Sự tin tưởng, đồng hành và những phản hồi tích cực của Quý vị chính là nguồn 
động lực to lớn nhất để chúng tôi không ngừng nỗ lực, mang đến những ấn 
phẩm chất lượng, chuyên sâu và giá trị hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị và gia đình một năm mới 

Hẹn gặp lại Quý vị trong các số bản tin tiếp theo!
� Trân trọng!

An khang, Thịnh vượng! 
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